
YÊU CẦU CHÀO GIÁ 

             Kèm theo Công văn số        /TTYT-DTTB-VTYT ngày      /3/2026 của Trung tâm Y tế khu vực 

Cao Lộc) 

TT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật, các tính năng liên quan 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 

Bộ dụng 

cụ vi phẫu 

mạch máu 

Chi tiết gồm:  

-Kẹp phẫu tích không mấu đầu to 15,5cm: 1 cái 

-Kẹp phẫu tích vi phẫu đầu cong 15,5cm: 1 cái 

-Kẹp phẫu tích vi phẫu đầu thẳng 15,5cm: 1 cái 

-Kẹp mạch máu to 5cm : 3 cái 

-Kẹp mạch máu nhỏ 3cm : 3 cái 

-Kẹp phẫu tích đầu nhỏ thẳng 11,5cm: 2 cái 

-Kẹp phẫu tích đầu nhỏ cong 11,5cm: 1 cái 

-Kìm mang kim vi phẫu đầu thẳng 15,5cm: 1 cái 

-Kìm mang kim vi phẫu đầu cong 15,5cm: 1 cái 

-Kéo vi phẫu đầu cong 15,5cm: 1 cái 

-Kéo vi phẫu đầu thẳng 15,5cm: 1 cái 

-Hộp đựng 25x15x4cm: 1 cái 

Chất liệu thép không gỉ 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

Bộ 1  

2 

Bộ đặt nội 

khí quản 

có camera 

(Loại 1 

lưỡi khó) 

-Lưỡi đèn đặt nội khí quản khó: 1 lưỡi 

-Một màn hình phù hợp với lưỡi đèn: 1 cái 

-Bộ sạc: 1 bộ 

-Ống soi thanh quản mềm :1c 

-Hộp đựng: 1 cái 

Thông số kỹ thuật: 

-Thép không gỉ y tế 316, an toàn và bền bỉ 

-Thiết kế chống sương mù cho ống kính máy ảnh, chế 

độ xem Full HD 

-Lưỡi đèn Mccoy, thích hợp cho đường thở khó 

-Thân kim loại, dễ dàng khử trùng và lau chùi 

-Màn hình 3 inch 

-Góc nhìn 75" 

-Góc quay Trước và sau 130° Trái và phải >250°Bộ 

-Nguồn sáng: Đèn LED độ sáng cao 

-Thẻ nhớ: Có thể mở rộng tới 64GB 

-Nghị quyết: 720*480 

-Ắc quy Tản nhiệt độc lập 

-Chống răng Sẵn sàng để sử dụng 

-Thời gian sạc 3 giờ 

-Thời gian làm việc 5 giờ 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

Bộ 1  

3 
Bộ thay 

băng 

Bát inox đường kính 8cm: 2 Cái  

-Kéo phẫu tích Iris cong dài 11.5cm: 1 Cái  

-Kéo phẫu thuật thẳng, mũi tù/tù, dài 20.5cm: 1 Cái  

-Hộp đựng dụng cụ, có nắp, 220 x 120 x 60mm: 1 Cái  

-Khay quả đậu: 2 Cái  

Bộ 2  



TT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật, các tính năng liên quan 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

-Khay inox chữ nhật 32x22x2cm: 1Cái  

-Kẹp phẫu tích có mấu dài 16cm: 1 Cái  

-Kẹp phẫu tích không mấu dài 16cm: 1 Cái 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

4 

Khay 

ngâm 

dụng cụ  

Cidex  

Khay ngâm khử khuẩn dụng cụ phẫu thuật nội soi . 

Được sử dụng để chứa dịch làm sạch và khử khuẩn 

các dụng cụ y tế tái sử dụng - Kích thước (mm; L): 

Bao gồm: 1 khay, 1 nắp Đường kính 449mm, sâu 

222mm, dung tích 14,1 lít  

Tiện dụng và tương thích với quy trình khử khuẩn thủ 

công và các dung dịch tẩy rửa/khử khuẩn. Được làm 

từ glass-filled polypropylene (GFPP) với độ bền rất 

cao, chịu được nhiệt độ lên tới 134oC 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

Cái 1  

5 

Xe tiêm 

inox 3 

tầng 

Kích thước: 800 x 500 x1000 mm ±5%  

Chất liệu: Inox 304 

 - Được chia làm 3 tầng để đồ 

 - Khung bằng inox ống 27.2 x 1.2mm 

 - Mặt xe bằng inox tấm dày 0.8mm 

 - Thanh giằng bằng inox ống 12.7x0.6mm 

 - 4 bánh xe TPR 125mm có khóa  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Cái 3  

6 

Chổi 

thông rửa 

ống nội 

soi 

Dùng để loại bỏ mảng bám, chất bẩn và vi khuẩn bên 

trong dây nội soi (dạ dày, đại tràng…) 2 đầu lông chổi 

cước mềm 

Cái 50  

  Cộng: 06 khoản    
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